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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Việt Dũng 

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Trọng, Bà Nguyễn Thị Liên 

Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Dịu – Thư ký TAND huyện Chương Mỹ. 

Đại diện VKSND huyện Chương Mỹ tham gia phiên toà: Bà Triệu Thị Hồng 

– Kiểm sát viên. 

Ngày 19/9/2023, tại trụ sở TAND huyện Chương Mỹ tiến hành xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 26/2023/TLST-DS ngày 09/3/2023 về việc: 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Q; Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, tòa nhà S, số 

111A đường P, phường B, Q, TP HCM; Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn 

Ngọc V – Chức vụ: Tổng Giám đốc; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Thành 

C - Chức vụ Giám đốc thu hồi nợ trực tiếp và xử lý nợ- Trung tâm quản lý nợ Ngân 

hàng - khối ngân hàng bán lẻ ; Người uỷ quyền tham gia tố tụng: Bà Đinh Tuyết N. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị C1, sinh năm 1960. Cư trú tại: Xóm Đ, xã M, huyện 

C, thành phố Hà Nội 

          3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Anh Nguyễn Phượng N1, sinh năm 1987. Cư trú tại: Xóm Đ, xã M, huyện 

C, thành phố Hà Nội 

          3.2. Công ty TNHH H2. Đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Văn N2, sinh 

năm 1973 – chức vụ Giám đốc. Địa chỉ trụ sở: Số C, tổ C, khu T, thị trấn X, huyện 

C, Hà Nội 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%201,%20t%E1%BA%A7ng%202,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Sailing%20Tower,%20s%E1%BB%91%20111A%20Pasteur,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20Q1,%20TP%20HCM
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BA%A7ng%201,%20t%E1%BA%A7ng%202,%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Sailing%20Tower,%20s%E1%BB%91%20111A%20Pasteur,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%E1%BA%BFn%20Ngh%C3%A9,%20Q1,%20TP%20HCM
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20(VIB:%3C/b%3E%20H%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20(VIB:%3C/b%3E%20H%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20(VIB:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20(VIB:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20tham%20gia%20t%E1%BB%91%20t%E1%BB%A5ng%20c%E1%BB%A7a%20(VIB:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Tuy%E1%BA%BFt%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2033B,%20t%E1%BB%95%203,%20khu%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Xu%C3%A2n%20Mai,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2033B,%20t%E1%BB%95%203,%20khu%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Xu%C3%A2n%20Mai,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2033B,%20t%E1%BB%95%203,%20khu%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Xu%C3%A2n%20Mai,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


- Đại diện ủy quyền của bị đơn Nguyễn Thị C1, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan anh Nguyễn Phượng N1 là ông Nguyễn Phượng K, sinh năm 1980. Cư trú 

tại: Xóm Đ, xã M, huyện C, thành phố Hà Nội 

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn:  Ông Nguyễn Tất D – Trợ 

giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố H. 

Người làm chứng: bà Trịnh Thị H1. Trú quán: thôn T, xã T, huyện C, Hà Nội 

 Có mặt: Nguyên đơn, đại diện ủy quyền bị đơn và người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan, trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố H. 

Vắng mặt: đại diện công ty TNHH H2, người làm chứng 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

I. Trong đơn khởi kiện nộp tại Tòa án và quá trình tiến hành tố tụng và 

tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn trình bày: 

1. Về yêu cầu thực hiện  nghĩa vụ trả nợ: 

Ngày 01/10/2010, Ngân hàng TMCP Q và bà Nguyễn Thị C1 đã ký Hợp đồng 

tín dụng số 262/HĐTD1-VIB038/10 ngày 01/10/2010 và khế ước nhân nợ số 

262/KUNN1-VIB038/10  ngày 01/10/2010 với nội dung cụ thể như sau: 

     Ngân hàng TMCP Q cho bà Nguyễn Thị C1 vay số tiền 550.000.000 đồng. Thời 

hạn vay 60 tháng, kể từ 01/10/2010 đến ngày 01/10/2015. Lãi suất vay: 15.8%/năm, 

điều chỉnh  06 tháng/ lần, bằng lãi suất điều chuyển vốn kinh doanh VND kỳ hạn 06 

tháng của Q + lãi biên tối thiểu 6%/năm, tuân thủ quy định của Pháp luật và chịu sự 

điều chỉnh theo đúng chính sách của Q tại từng thời kỳ. Mục đích vay: Bổ sung vốn 

mua sắm trang thiết bị tiêu dùng, hình thức giải ngân: Tiền mặt. Phương thức trả nợ, 

Trả nợ gốc: nợ gốc được trả đều trong 60 tháng, được trả vào ngày 05 hàng tháng, 

số tiền là 9.167.000 đồng. Trả nợ lãi: từ ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng. Nếu hết 

ngày 05 hàng tháng khách hàng không trả hết số nợ lãi thì Ngân hàng sẽ chuyển toàn 

bộ số nợ gốc còn lại sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất 

trong hạn của Q tại thời điểm quá hạn, ngày trả gốc và lãi đầu tiên: 01/11/2010. Ngày 

trả nợ gốc và lãi cuối cùng là ngày: 01/10/2015 là 9.147.000 đồng 

         Quá trình thực hiện Hợp đồng: Bà Nguyễn Thị C1 đã trả cho Q số tiền là: 

225.449.086 đồng, trong đó nợ gốc: 119.171.000 đồng, nợ lãi: 106.278.086 đồng. 

Sau đó, Bà C1 đã vi phạm hợp đồng và quá hạn hợp đồng theo thỏa thuận. Q đã 

nhiều lần yêu cầu Bà Nguyễn Thị C1 thanh toán khoản vay nhưng bà C1 không có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20T%E1%BA%A5t%20Doanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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phương án thanh toán khả thi. Vì vậy, Q đã chuyển khoản vay sang Tòa án khởi kiện 

để thu hồi nợ 

Ngân hàng TMCP Q đề nghị Tòa án giải quyết:  

Buộc Bà Nguyễn Thị C1 phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Q ngay sau 

khi Bản án/Quyết định có hiệu lực thi hành, số tiền tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: 

Nợ gốc: 430.829.000 đồng; Nợ lãi trong hạn: 159.965.933 đồng; Nợ lãi quá hạn và 

phí 1.539.102.299 đồng. Tổng số nợ là: 2.129.897.232 đồng. 

Bị đơn tiếp tục chịu lãi đối với số tiền gốc còn nợ theo mức lãi suất trong Hợp 

đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong khoản nợ.  

2. Về yêu cầu xử lý tài sản thế chấp: 

Để bảo đảm cho khoản vay thì bà Nguyễn Thị C1 đã thế chấp tài sản là: Quyền 

sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 306a, tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ: Xóm 

Đ, xã M, huyện C, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

U020335 sổ cấp số: 395.QSDĐ/391/QĐ-UB do UBND huyện C, tỉnh Hà Tây (nay 

là thành phố Hà Nội) cấp cho hộ bà Nguyễn Thị C1 ngày 22/07/2002. Tài sản trên 

được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số công chứng: 3294/2010, quyển số 

07TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng C3, thành phố Hà Nội công chứng ngày 

28/9/2010 giữa hộ bà Nguyễn Thị C1 và Q. Tài sản thế chấp đã được đăng ký giao 

giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện C ngày 

30/9/2010. 

Ngân hàng TMCP Q khẳng định việc ký hợp đồng thế chấp tài sản nêu trên là 

đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp bị đơn không trả được nợ đề nghị tòa án 

tuyên Ngân hàng TMCP Q được yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát 

mại tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp các bên đã ký kết để thu hồi khoản nợ 

cho ngân hàng. 

Trường hợp số tiền thu được từ việc phát mại tài sản bảo đảm không đủ thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ thì bà C1 phải có nghĩa vụ trả hết nợ cho Ngân hàng TMCP Q  

II. Bị đơn trong quá trình giải quyết vụ án trình bày: 

Bị đơn thừa nhận ngày 01/10/2010 Ngân hàng TMCP Q và bị đơn đã ký Hợp 

đồng tín dụng số 262/HĐTD1-VIB038/10 và khế ước nhân nợ số 262/KUNN1-

VIB038/10 ngày 01/10/2010. Tuy nhiên bị đơn chỉ có nhu cầu vay vốn số tiền 
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50.000.000 đồng, nên bị đơn thông qua công ty TNHH H2 làm trung gian làm việc 

với ngân hàng, thực tế bị đơn chỉ nhận số tiền 50.000.000 đồng. do đó bị đơn không 

đồng ý với đơn khởi kiện của Ngân hàng, không đồng ý trả nợ các khoản tiền gốc, 

lãi như trong đơn khởi kiện của ngân hàng TMCP Q 

Để đảm bảo cho khoản vay 50.000.000 đồng thì bị đơn đã thế chấp: Quyền sử 

dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 306a, tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ: Xóm Đ, 

xã M, huyện C, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U020335 

sổ cấp số: 395.QSDĐ/391/QĐ-UB do UBND huyện C, tỉnh Hà Tây (nay là thành 

phố Hà Nội) cấp cho hộ bà Nguyễn Thị C1 ngày 22/07/2002. Tài sản trên được thế 

chấp theo Hợp đồng thế chấp số công chứng: 3294/2010, quyển số 07TP/CC-

SCC/HĐGD do Văn phòng C3, thành phố Hà Nội công chứng ngày 28/9/2010 giữa 

hộ bà Nguyễn Thị C1 và Q, được đăng ký giao dịch bảm đảm theo quy định của pháp 

luật. 

Hiện trên thửa đất thế chấp có bà Nguyễn Thị C1 và anh Nguyễn Phượng N1 

sinh sống, cứ trú ngoài ra không còn ai khác và không có ai thuê, mượn, ở nhờ trên 

đất thế chấp. 

Trước yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng B1 có ý kiến: Bà và anh N1 đều là 

người bị khuyết tật nặng, công việc làm kinh tế gia đình gặp khó khăn, thu nhập giảm 

sút. Bị đơn đề nghị các cơ quan và ngân hàng xem xét tạo điều kiện cho bà được trả 

đúng số tiền 50.000.000 đồng mà bà đã vay của Ngân hàng H2. 

III. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Phượng N1 trình 

bày:  

Năm 2010 anh và mẹ anh là bà Nguyễn Thị C1 có nhu cầu vay vốn để làm ăn 

kinh tế nên đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Q và có thế chấp thửa đất 

số 306a, tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ: Xóm Đ, xã M, huyện C, thành phố Hà Nội, Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số U020335 sổ cấp số: 395.QSDĐ/391/QĐ-UB do 

UBND huyện C, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp cho hộ bà Nguyễn Thị 

C1. Việc vay mượn thông qua công ty TNHH H2 đứng ra làm giúp gia đình nhà anh, 

anh và mẹ anh chỉ nhận được số tiền 50.000.000 đồng thông qua công ty H2, việc 

giao nhận tiền có bà Trịnh Thị H1 là người chứng kiến. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20H%C3%A0%20%C4%90%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20VIB
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20th%C3%B4ng%20qua%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n,%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20H%C3%A0%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i


Người làm chứng bà Trịnh Thị H1 trong quá trình giải quyết vụ án trình bày: 

giữa Ngân hàng TMCP Q và bà C1 ký hợp đồng như thế nào, với số tiền bao nhiêu 

bà không biết. Về số tiền 50.000.000 đòng và giấy nhận nợ ngày 02/10/2010 giữa 

công ty TNHH H2 và bà C1 đó là do công ty cho bà C1 vay, nguồn gốc số tiền từ 

đâu mà có các nội dung khác như thế nào bà không biết, hàng tháng bà thu lãi trên 

số tiền vay 50.000.000 đồng này. 

Tòa án đã tiến hành xác minh, triệu tập công ty TNHH H2, người đại diện theo 

pháp luật là ông Nguyễn Văn N2 nhưng công ty không còn hoạt động và ông Nguyễn 

Văn N2 hiện không còn tại địa phương  

Do bà Nguyễn Thị C1 có đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra điều tra xác 

minh làm rõ đối với ông Nguyễn Văn N2 cùng cán bộ Ngân hàng có dấu hiệu lừa 

đảo, nên Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan 

cảnh sát điều tra huyện C để điều tra theo thẩm quyền. Tại công văn số 1937/CQĐT-

CSKT ngày 06/7/2023 của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện C không có căn 

cứ tiếp nhận, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị C1 và chuyển hồ sơ vụ án dân sự lại 

Tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật   

Ý kiến trình bày tại tòa của các đương sự. 

Ý kiến của người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn- Ngân hàng TMCP 

Q: Người đại diện giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Bà Nguyễn Thị C1 trả cho 

Ngân hàng TMCP Q toàn bộ khoản nợ tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: Nợ gốc: 

430.829.000 đồng; Nợ lãi trong hạn: 159.965.933 đồng; Nợ lãi quá hạn và phí 

1.539.102.299 đồng. Tổng số nợ là: 2.129.897.232 đồng. Kể từ ngày 19/9/2023 bà 

C1 tiếp tục trả ngân hàng các khoản lãi phát sinh theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng 

tín dụng, khế ước nhận nợ cho đến khi thanh toán xong các khoản nợ. Trường hợp 

bà C1 không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng 

thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, 

phát mại tài sản thế chấp cho khoản vay để thu hồi nợ 

Ý kiến của người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan: 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n


Bị đơn vẫn giữa nguyên quan điểm như trong quá trình giải quyết vụ án. Bị 

đơn thừa nhận ngày 01/10/2010 Ngân hàng TMCP Q và bị đơn có ký kết Hợp đồng 

tín dụng, các chữ ký trong hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, đơn đề nghị đăng ký 

tài sản bảo đảm, hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm là của bà C1 và anh N1 tự nguyện 

ký. Tuy nhiên bị đơn chỉ vay với số tiền 50.000.000 đồng. Trong quá trình ký hợp 

đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản bị đơn không đọc kỹ các hợp đồng nên 

không biết trong hợp đồng bị đơn vay với số tiền 550.000.000 đồng. Nay bị đơn chỉ 

xác nhận nghĩa vụ còn nợ và có trách nhiêm trả nợ cho Ngân hàng số tiền 50.000.000 

đồng và lãi phát sinh trên số tiền 50.000.000 đồng. 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước: Theo đơn tố giác của bà Nguyễn thị C2, 

tòa án đã gửi hồ sơ sang cơ quan công an huyện C để giải quyết theo thẩm quyền, 

đến nay đã có công văn trả lời của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện C. Đề 

nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, để đảm bảo quyền lợi ích 

hợp pháp của các đương sự. 

Đại diện Viện kiểm sát huyện Chương Mỹ phát biểu ý kiến tại phiên tòa:  

Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, Toà án đã tiến hành tố tụng và thu thập chứng 

cứ theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.Các đương sự đã được Tòa án yêu 

cầu tham gia đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ tố tụng của họ; 

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tiến hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. 

Về nội dung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Cụ thể: 

- Buộc bị đơn phải trả nguyên đơn toàn bộ số tiền còn nợ tính đến ngày tạm 

tính đến ngày 18/9/2023 là: Nợ gốc: 430.829.000 đồng; Nợ lãi trong hạn: 

159.965.933 đồng; Nợ lãi quá hạn và phí 1.539.102.299 đồng. Tổng số nợ là: 

2.129.897.232 đồng. Bị đơn tiếp tục chịu lãi và lãi quá hạn đối với số tiền gốc còn 

nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong khoản nợ 

- Xác định Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là có hiệu lực pháp luật và 

có hiệu lực thi hành. 

- Bị đơn không phải chịu án phí dân sự theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Về tố tụng: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20T%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9


Bị đơn là bà Nguyễn Thị C1 cư trú tại: xã M, huyện C, Hà Nội. Do đó, việc 

Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy 

định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 

Tại phiên tòa, bị đơn là bà C1 và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt. Căn cứ vào Điều 227 BLTTDS, Hội đồng xét xử xử vắng mặt đương 

sự theo thủ tục chung. 

[2] Về nội dung. 

2.1.Xét yêu cầu quan hệ tín dụng: Người đại diện theo ủy quyền của nguyên 

đơn Ngân hàng TMCP Q và bên vay Bà Nguyễn Thị C1 đều xác nhận Ngày 

01/10/2010 Ngân hàng TMCP Q và Bà Nguyễn Thị C1 ký Hợp đồng tín dụng số 

262/HĐTD1-VIB038/10 và khế ước nhân nợ số 262/KUNN1-VIB038/10 

Xét tính pháp lý của hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ và nghĩa vụ thanh 

toán nợ: Hợp đồng tín dụng số 262/HĐTD1-VIB038/10 và khế ước nhân nợ số 

262/KUNN1-VIB038/10 ký ngày 01/10/2010 được các bên thừa nhận, tự nguyện 

thỏa thuận ký kết, nội dung của Hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật nên 

có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện hợp đồng bà Nguyễn Thị C1 đã vi 

phạm các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ đã ký. Vì vậy Ngân 

hàng TMCP Q khởi kiện buộc bên vay là bà C1 phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

nợ và yêu cầu bà C1 phải trả khoản tiền gốc còn nợ, tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn 

phát sinh trên số nợ gốc chưa thanh toán là có căn cứ.  

Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị C1, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ngày 01/10/2010 Ngân hàng TMCP Q và Bà Nguyễn Thị C1 ký Hợp đồng tín dụng 

số 262/HĐTD1-VIB038/10 và khế ước nhân nợ số 262/KUNN1-VIB038/10 số tiền 

vay là 550.000.000 đồng. Cùng ngày Ngân hàng TMCP Q đã giải ngân cho bà C1 số 

tiền 550.000.000 đồng bằng hình thức nhận tiền mặt được thể hiện qua giấy chi, nhận 

tiền do bà C1 trực tiếp ký với ngân hàng, số tiền bà C1 nhận là 550.000.000 đồng. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng bà C1 đã trả cho ngân hàng được 225.449.086 

đồng được thể hiện qua số tài khoản của bà Nguyễn Thị C1 mở tại Ngân hàng TMCP 

Q, đồng thời trong quá trình giải quyết vụ án tòa án đã tiến hành lấy lời khai của bà 

Trịnh Thị H1 đã khẳng định giữa Ngân hàng TMCP Q và bà C1 ký hợp đồng như 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Chu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BB%B9,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chu%C3%A2n


thế nào, với số tiền bao nhiêu bà H1 không biết, số tiền 50.000.000 đồng và giấy 

nhận nợ ngày 02/10/2010 giữa công ty TNHH H2 và bà C1 là do công ty cho bà C1 

vay, nguồn gốc số tiền từ đâu mà có các nội dung khác như thế nào bà không biết, 

hàng tháng bà thu lãi trên số tiền vay 50.000.000 đồng này. 

Tại công văn số 1937/CQĐT-CSKT ngày 06/7/2023 của cơ quan cảnh sát điều 

tra công an huyện C trả lời: không có căn cứ tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo về hành 

vi lừa đảo của ông Nguyễn Văn N2 và các cán bộ ngân hàng của bà Nguyễn Thị C1 

và chuyển hồ sơ vụ án dân sự lại Tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài 

ra bà Nguyễn Thị C1 không cung cấp cho Tòa án các tài liệu chứng cứ khác chứng 

minh hành vi lừa đảo của ông Nguyễn Văn N2. Do đó, xác  định hợp đồng tín dụng 

số 262/HĐTD1-VIB038/10 và khế ước nhân nợ số 262/KUNN1-VIB038/10 ký ngày 

01/10/2010 giữa Ngân hàng TMCP Q và bà Nguyễn Thị C1 số tiền cho vay là 

550.000.000 đồng là có hiệu lực thi hành.  

Theo đó, buộc bà Nguyễn Thị C1 phải có nghĩa vụ trả Ngân hàng TMCP Q 

toàn bộ số tiền còn nợ tạm tính đến ngày 18/9/2023 là: Nợ gốc: 430.829.000 đồng; 

Nợ lãi trong hạn: 159.965.933 đồng; Nợ lãi quá hạn và phí 1.539.102.299 đồng. Tổng 

số nợ là: 2.129.897.232 đồng. Bà Nguyễn Thị C1 phải tiếp tục chịu lãi đối với số tiền 

gốc còn nợ theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký. 

2.2. Về tài sản bảo đảm: biện pháp bảo đảm tiền vay được quy định tại hợp 

đồng tín dụng và nội dung chi tiết được thực hiện theo hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất số công chứng: 3294/2010, quyển số 07TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng 

C3, thành phố Hà Nội công chứng ngày 28/9/2010. Tài sản thế chấp đã được đăng 

ký giao giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (phòng T) 

huyện C ngày 30/9/2010 giữa bên thế chấp là hộ bà Nguyễn Thị C1 bên nhận thế 

chấp là Ngân hàng TMCP Q. Đối tượng bảo đảm tín dụng là toàn bộ Quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 306a, tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ: Xóm Đ, 

xã M, huyện C, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U020335 

sổ cấp số: 395.QSDĐ/391/QĐ-UB do UBND huyện C, tỉnh Hà Tây (nay là thành 

phố Hà Nội) cấp ngày 22/07/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị C1.  
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Xét tính pháp lý của Hợp đồng thế chấp: Hợp đồng thế chấp số công chứng: 

3294/2010, quyển số 07TP/CC-SCC/HĐGD  ngày 28/9/2010 tại Văn phòng C3, 

thành phố Hà Nội có nội dung và hình thức tuân thủ đúng quy định tại Điều 343 Bộ 

luật dân sự năm 2005; nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính 

phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2012 của 

Chính phủ về sửa đổi một số điều của nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 

29/12/2006 về giao dịch bảo đảm. Theo đó các thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp 

có hiệu lực pháp luật để thi hành. 

Do vậy, yêu cầu của Ngân hàng TMCP Q được quyền yêu cầu Cơ quan Thi 

hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bà C1 không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tín dụng là có căn cứ nên được chấp 

nhận. Trong trường hợp bà Nguyễn Thị C1 không thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP Q có quyền đề nghị cơ quan thi hành 

án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản thế chấp là: Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 306a, tờ bản đồ số 2 tại địa chỉ: Xóm Đ, xã M, 

huyện C, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U020335 sổ cấp 

số: 395.QSDĐ/391/QĐ-UB do UBND huyện C, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà 

Nội) cấp ngày 22/07/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị C1 để thu hồi khoản nợ. 

Trường hợp số tiền thu được từ việc phát mại tài sản bảo đảm không đủ để 

thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bà C1 vẫn phải có nghĩa vụ tiếp tục trả hết các khoản nợ 

cho Ngân hàng TMCP Q. 

 [3] Về án phí: Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 

14 thì: Bà Nguyễn Thị C1 thuộc trường hợp được miễn án phí dân sự sơ thẩm 

- Ngân hàng Ngân hàng TMCP Q không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, 

được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên! 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 147, Điều 

227, khoản 1 và khoản 2 Điều 266, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 

2015; 

Căn cứ các Điều: 290,342, 343, 355, 471, 474, 476, 715, 721  Bộ luật dân sự 

năm 2005. 

Căn cứ khoản 7 Điều 113, Điều 130 Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ các Điều: 91, 95, 98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; 

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai 

năm 2003; Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về  giao 

dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về việc sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch 

bảo đảm;  

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội khóa 14. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Q  

2. Về trách nhiệm trả nợ: Buộc Bà Nguyễn Thị C1 phải có nghĩa vụ trả cho 

Ngân hàng TMCP Q toàn bộ số tiền còn nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký, tạm tính 

đến ngày 18/9/2023 là: Nợ gốc: 430.829.000 đồng; Nợ lãi trong hạn: 159.965.933 

đồng; Nợ lãi quá hạn và phí 1.539.102.299 đồng. Tổng số nợ là: 2.129.897.232 đồng. 

Kể từ ngày 19/9/2023 bà Nguyễn Thị C1 phải tiếp tục chịu lãi phát sinh trên 

số dư nợ gốc theo lãi suất đã thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 262/HĐTD1-

VIB038/10 và khế ước nhân nợ số 262/KUNN1-VIB038/10 ký ngày 01/10/2010 cho 

đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ cho Ngân hàng TMCP Q. 

3. Về xử lý tài sản thế chấp:  

3.1. Trường hợp bà Nguyễn Thị C1 không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc 

không thanh toán xong khoản nợ thì Ngân hàng TMCP Q có quyền đề nghị cơ quan 

Thi hành án dân sự có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản đã thế chấp để thu hồi 

nợ là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 306a, tờ bản đồ 

số 2 tại địa chỉ: Xóm Đ, xã M, huyện C, thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất số U020335 sổ cấp số: 395.QSDĐ/391/QĐ-UB do UBND huyện C, tỉnh 

Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp ngày 22/07/2002 cho hộ bà Nguyễn Thị C1 

3.2. Trường hợp sau khi phát mại tài sản bảo đảm không đủ nghĩa vụ trả nợ 

thì bà Nguyễn Thị C1 vẫn phải có nghĩa vụ thanh toán số nợ gốc, lãi còn lại cho ngân 

hàng đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ. 

4. Về án phí: 

4.1. Bà Nguyễn Thị C1 không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

4.2. Trả lại Ngân hàng TMCP Q số tiền 33.000.000 đồng, tiền tạm ứng án phí 

đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ theo Biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Toà án số: AA/2020/0075715 ngày 03/3/2022. 

5. Quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định 

pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự. 

  
Nơi nhận 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Chương Mỹ;  

- THA  huyện Chương Mỹ; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VT. 
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